	      BẢNG PHÂN PHỐI CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MẪU GIÁO NHỠ B2 

	NĂM HỌC 2023-2024

	
	
	
	
	

	Lĩnh vực
	HOẠT ĐỘNG
	SỐ TIẾT
	NỘI DUNG CỤ THỂ
	GHI CHÚ

	Phát triển thể chất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	26
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	* Đi- Chạy: 6
 -  Đi: 3

 - Chạy: 3

* Bật - Nhảy: 1

* Bò- Trườn - Trèo:  7
 - Bò: 4
 - Trườn: 1
 - Trèo: 2

* Ném - Chuyền  - Tung - Đập - Bắt: 8
 - Ném: 4
 - Chuyền: 1

 -  Đập - Bắt: 1

- Tung  - Bắt: 2

* Bật:  4
	

	
	  GDKNS
	1
	- PCCC: 1
	

	Phát triển nhận thức
	KPKH

 
	24
 
	 - Khám phá khoa học: 15
 - Khám phá xã hội:   9
	

	
	Toán

 

 

 
	25
 

 

 
	 - Số lượng: 9
 - Định hướng trong không gian: 3

 - Hình hình học: 4
 - Sắp xếp theo quy tắc: 5
 - Xếp tương ứng 1-1: 1

-  ghép đôi: 1

- Đo lường: 2
	

	Phát triển ngôn ngữ
	Văn học

 
	30

 
	 - Thơ: 17

 - Chuyện: 13
	

	Phát triển tình cảm kỹ năng và xã hội
	GDKNS
	5
	· GDKNS: 5
	

	Phát triển thẫm mỹ

 

 

 

 

 
	Âm nhạc

 

 
	29

 

 
	 - Dạy hát: 10
 - Nghe hát: 7
 - Vận động minh hoạ: 8

- TC: 4
	

	
	
	
	
	

	
	Tạo hình

 

 

 
	29

 

 

 
	 - Vẽ: 15( M: 7; ĐT: 6; YT:2)

 - Nặn: 5 (M:4; ĐT:1)

 - Cắt: 2 ( YT: 1; ĐT:1)

 - Xé dán: 7( M:2; ĐT: 1; YT:4)
	

	
	
	
	
	

	 
	 Tổng cộng
	169
	 
	 


